
Phụ lục 2    

STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

I Giáo viên 20

1
Giáo viên

Mầm non hạng III
4

1.1
Giáo viên 

Mầm non
4

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Mầm non hạng 

III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản 

có liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng 

được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).
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STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

2
Giáo viên

tiểu học hạng III
4

2.1
Giáo viên 

Cơ bản
2

Có bằng Đại học sư phạm Giáo dục tiểu học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học hạng 

III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản 

có liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng 

được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).

2.2
Giáo viên 

Tiếng Anh
2

Có bằng Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học hạng 

III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản 

có liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng 

được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).



STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

3
Giáo viên 

THCS hạng III
12

3.1 Giáo viên Toán 3

Có bằng Đại học sư phạm Toán trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).

3.2 Giáo viên Tin học 2

Có bằng Đại học sư phạm Tin học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).



STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

3.3 Giáo viên Văn 1

Có bằng Đại học sư phạm Ngữ văn trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).

3.4
Giáo viên Giáo dục 

công dân
1

Có bằng Đại học sư phạm Giáo dục công dân trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).



STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

3.5 Giáo viên Tiếng Anh 2

Có bằng Đại học sư phạm Tiếng Anh trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).

3.6 Giáo viên Lịch sử 1

Có bằng Đại học sư phạm Lịch sử trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).



STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

3.7 Giáo viên Sinh học 1

Có bằng Đại học sư phạm Sinh học trở lên; hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).

3.8 Giáo viên Hóa học 1

Có bằng Đại học sư phạm Hóa học trở lên;  hoặc có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định 

(trường hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được 

tuyển dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng III 

và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có 

liên quan của cấp có thẩm quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được 

ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).



STT
Vị trí, chức danh tuyển 

dụng

Số lượng 

cần tuyển
Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chức danh

II Nhân viên 1

1
Nhân viên 

Thư viện
1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện (trường 

hợp chưa có thì sau khi được tuyển dụng phải bổ sung trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển 

dụng).

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ và có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (Có văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bản có liên quan của cấp có thẩm 

quyền để xác định kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân 

tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm).
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